
Môn Thời gian: thứ Bảy, Chủ Nhật Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3

Văn 13h45-15h15 10A11 10A12 10A13

Anh 15h30-17h00 10A11 10A12 10A13

Toán 17h30-19h00 10A11 10A12 10A13

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 



1 Ngô Trần Bảo Anh Nữ 12/9/2024 THCS An Ninh

2 Trần Ngọc Thoại Anh Nữ 10/11/2009 THCS An Hiệp

3 Võ Trần Quỳnh Anh Nữ 5/4/2009 THCS An Hiệp

4 Tô Nữ Phương Chi Nữ 15/08/2009 THCS Lê Hồng Phong

5 Tống Lê Cường Nam 19/02/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

6 Lê Thị Ngọc Giàu Nữ 01/02/2009 THCS Tân Hưng

7 Nguyễn Khánh Hà Nữ 21/12/2006 THCS Dương Kỳ Hiệp

8 Lương Vân Chí Hải Nam 19/03/2009 THCS Lý Thường Kiệt

9 Kỷ Tấn Hưng Nam 20/3/2009 THCS Lê Hồng Phong

10 Nguyễn Huỳnh Gia Huy Nam 14/12/2009 THCS An Ninh

11 Nguyễn Chí Khang Nam 30/03/2009 THCS Lê Hồng Phong

12 Nguyễn Phát Lộc Nam 27/03/2009 THCS An Ninh

13 Nguyễn Hoàng Nam Nam 18/05/2009 THCS Lê Hồng Phong

14 Cao Kim Ngân Nữ 26/08/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

15 Nguyễn Hồng Ngân Nữ 29/7/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

16 Thạch Thị Hồng Nghi Nữ 23/10/2009 THCS An Hiệp

17 Hứa Hoàng Nghị Nam 11/2/2009 THCS Tân Thạnh 

18 Lâm Bảo Ngọc Nữ 12/5/2024 THCS An Ninh

19 Phan Thanh Trúc Nhã Nữ 12/5/2009 THCS Dương Kỳ Hiệp

20 Điêu Minh Nhựt Nam 25/09/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

21 Phạm Thị Hoàng Oanh Nữ 26/07/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

22 Lâm Bình Phương Nam 18/10/2009 THSP Mỹ Xuyên

23 Đoàn Thị Như Quỳnh Nữ 09/09/2009 THCS Thạch Thới An

24 Lê Như Quỳnh Nữ 23/10/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

25 Lê Như Quỳnh Nữ 23/10/2010 THCS Lê Vĩnh Hoà

26 Nguyễn Phú Tân Nam 15/04/2009 THCS Tân Hưng

27 Thạch Thị Hồng Thắm Nữ 11/1/2009 PTNT DT Mỹ Xuyên

28 Huỳnh Ngọc Anh Thư Nữ 17/03/2009 THCS An Ninh

29 Kiều Ngọc Thức Nam 14/04/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

30 Nguyễn Kim Bảo Trân Nữ 25/02/2009 THCS An Thạnh

31 Trần Lý Đoan Trinh Nữ THCS Lê Vĩnh Hoà

32 Trịnh Kim Quyên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH 10 (LỚP VĂN 1)

Năm học: 2024-2025

Ghi chúSTT Họ và tên 
Giới 

tính
Ngày sinh Trường 



1 Lâm Quỳnh Anh Nữ 30/04/2009 THCS Lê Hồng Phong

2 Nguyễn Hoàng Châu Nữ 22/10/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

3 Lê Vinh Đại Nam 01/05/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

4 Đồ Ngọc Hà Nữ 06/12/2009 THCS Lê Hồng Phong

5 Lý Tuyết Hạnh Nữ 31/05/2009 THCS Dương Kỳ Hiệp

6 Nguyễn Tuấn Huy Nam 07/08/2009 THPT An Thạnh 3

7 Lý Như Huỳnh Nữ 22/09/2009 THCS An Ninh

8 Nguyễn Võ Phúc Khang Nam 09/05/2009 Trường THSP

9 Phạm Hoàn Kim Nữ 05/12/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

10 Lê Trần Nhã Kỳ Nữ 7/9/2009 Thực Hành Sư Phạm

11 Hồng Tốn Lộc Nam 15/02/2009 THCS Lý Thường Kiệt

12 Nguyễn Trúc Ly Nữ 16/06/2009  THCS Gia Hoà 2

13 Tăng Tuyết Nga Nữ 05/03/2009 PT DTNT THCS Mỹ Xuyên

14 Nguyễn Kim Ngân Nữ 31/08/2009 THCS Gia Hoà 2

15 Hàng Việt Nghi Nữ 10/04/2009 THCS An Hiệp

16 Tô Lâm Hoàng Như Nữ 07/12/2009 THCS An Hiệp

17 Nguyễn Thị Hồng Oanh nữ 15/06/2009 THCS An Hiệp

18 Tăng anh Phi Nam 03/01/2009 THCS An Ninh

19 Hà Gia Phú Nam 08/07/2009 THCS NT Mỹ Xuyên

20 Phan Gia Phúc Nam 25/09/2009 THCS Dương Kỳ Hiệp

21 Vương Khả Phụng Nữ 06/05/2009 THCS Vũng Thơm

22 Hồ An Phương Nam 24/07/2009 Trường THSP 

23 Nguyễn Trần Thanh Sang Nam THCS Lê Vĩnh Hoà

24 Nguyễn Hoài Thơ THCS Lê Vĩnh Hoà

25 Nguyễn Hoài Thơ THCS Lê Vĩnh Hoà

26 Huỳnh Thu Thuỷ Nữ 02/04/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

27 Lê Lý Trường Toàn Nam 25/10/2009 THCS Dương Kỳ Hiệp

28 Cao Huỳnh Cát Tường Nữ 11/3/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

29 Lê Nguyễn Khánh Vy Nữ 23/1/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

30 Trần Thị Phương Vy Nữ 28/06/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

31 Huỳnh Thiên Bảo Nam 22/12/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH 10 (LỚP VĂN 2)

Năm học: 2024-2025

Ghi chúSTT Họ và tên 
Giới 

tính
Ngày sinh Trường 



1 Ngô Trần Bảo Anh Nữ 12/9/2024 THCS An Ninh

2 Trần Ngọc Thoại Anh Nữ 10/11/2009 THCS An Hiệp

3 Võ Trần Quỳnh Anh Nữ 5/4/2009 THCS An Hiệp

4 Huỳnh Thiên Bảo Nam 22/12/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

5 Lê Ngọc Thiên Bích Nữ 3/4/2009 THCS An Hiệp

6 Trần Ngọc Minh Châu Nữ 04/10/2009 THCS An Hiệp

7 Lương Vân Chí Hải Nam 19/03/2009 THCS Lý Thường Kiệt

8 Nguyễn Huỳnh Gia Huy Nam 14/12/2009 THCS An Ninh

9 Phạm Gia Huy Nam 27/03/2009 THSP Mỹ Xuyên

10 Lý Nhã Kỳ

11 Nguyễn Phát Lộc Nam 27/03/2009 THCS An Ninh

12 Nguyễn Hoàng Nam Nam 18/05/2009 THCS Lê Hồng Phong

13 Cao Kim Ngân Nữ 26/08/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

14 Nguyễn Hồng Ngân Nữ 29/7/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

15 Thạch Thị Hồng Nghi Nữ 23/10/2009 THCS An Hiệp

16 Hứa Hoàng Nghị Nam 11/2/2009 THCS Tân Thạnh 

17 Lâm Bảo Ngọc Nữ 12/5/2024 THCS An Ninh

18 Phạm Thị Hoàng Oanh Nữ 26/07/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

19 Hà Gia Phú Nam 08/07/2009 THCS NT Mỹ Xuyên

20 Lâm Bình Phương Nam 18/10/2009 THSP Mỹ Xuyên

21 Đoàn Thị Như Quỳnh Nữ 09/09/2009 THCS Thạch Thới An

22 Lê Như Quỳnh Nữ 23/10/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

23 Nguyễn Trần Thanh Sang Nam THCS Lê Vĩnh Hoà

24 Nguyễn Phú Tân Nam 15/04/2009 THCS Tân Hưng

25 Nguyễn Phú Tân Nam 15/04/2010 THCS Tân Hưng

26 Tô Minh Thắng Nam 3/12/2009 THCS An Hiệp

27 Huỳnh Ngọc Anh Thư Nữ 17/03/2009 THCS An Ninh

28 Lý Ngọc Minh Thư Nữ 06/10/2009 THCS  Dương Kì Hiệp

29 Kiều Ngọc Thức Nam 14/04/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

30 Lâm Ngọc Thuý Nữ 11/11/2009 THCS An Hiệp

31 Doanh Thị Bích Trâm Nữ 15/11/2009 THCS An Hiệp

32 Nguyễn Kim Bảo Trân Nữ 25/02/2009 THCS An Thạnh

33 Trần Lý Đoan Trinh Nữ THCS Lê Vĩnh Hoà

34 Trịnh Kim Quyên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH 10 (LỚP ANH 1)

Năm học: 2024-2025

STT Họ và tên 
Giới 

tính
Ngày sinh Trường 



1 Phạm Huỳnh Bảo Bối Nữ 10/11/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

2 Nguyễn Hoàng Châu Nữ 22/10/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

3 Lê Vinh Đại Nam 01/05/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

4 Lê Thị Ngọc Giàu Nữ 01/02/2009 THCS Tân Hưng

5 Lâm Gia Hân Nữ 02/02/2009 THCS An Hiệp

6 Lý Tuyết Hạnh Nữ 31/05/2009 THCS Dương Kỳ Hiệp

7 Nguyễn Tuấn Huy Nam 07/08/2009 THPT An Thạnh 3

8 Lý Như Huỳnh Nữ 22/09/2009 THCS An Ninh

9 Nguyễn Võ Phúc Khang Nam 09/05/2009 Trường THSP

10 Sơn Nguyễn Duy Khang Nam 29/03/2009 Trường Thực Hành Sư Phạm

11 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 28/05/2009 THCS Châu Khánh

12 Nguyễn Ngọc Mai Linh Nữ 19/06/2009 THCS Châu Khánh

13 Hồng Tốn Lộc Nam 15/02/2009 THCS Lý Thường Kiệt

14 Nguyễn Trúc Ly Nữ 16/06/2009  THCS Gia Hoà 2

15 Phạm Thị Xuân Mai THCS Lê Vĩnh Hoà

16 Tăng Tuyết Nga Nữ 05/03/2009 PT DTNT THCS Mỹ Xuyên

17 Nguyễn Kim Ngân Nữ 31/08/2009 THCS Gia Hoà 2

18 Hàng Việt Nghi Nữ 10/04/2009 THCS An Hiệp

19 Giang Lê Bảo Ngọc Nữ 06/02/2009 THCS Châu Khánh

20 Tô Lâm Hoàng Như Nữ 07/12/2009 THCS An Hiệp

21 Nguyễn Thị Hồng Oanh nữ 15/06/2009 THCS An Hiệp

22 Tăng anh Phi Nam 03/01/2009 THCS An Ninh

23 Phan Gia Phúc Nam 25/09/2009 THCS Dương Kỳ Hiệp

24 Vương Khả Phụng Nữ 06/05/2009 THCS Vũng Thơm

25 Vương Khả Phụng Nữ 06/05/2010 THCS Vũng Thơm

26 Nguyễn Hoài Thơ THCS Lê Vĩnh Hoà

27 Phan Anh Thư Nữ 17/05/2009 Trường THSP Mỹ Xuyên

28 Huỳnh Thu Thuỷ Nữ 02/04/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

29 Cao Huỳnh Cát Tường Nữ 11/3/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

30 Trần Kiều Thảo Uyên Nữ 27/08/2009 THCS Dương Kỳ Hiệp

31 Đặng Điệu Văn Nam 25/05/2009 THCS An Hiệp

32 Trần Thị Phương Vy Nữ 28/06/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

33 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 09/08/2009 THCS Châu Khánh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH 10 (LỚP ANH 2)

Năm học: 2024-2025

STT Họ và tên 
Giới 

tính
Ngày sinh Trường 



1 Ngô Trần Bảo Anh Nữ 12/9/2024 THCS An Ninh

2 Trần Ngọc Thoại Anh Nữ 10/11/2009 THCS An Hiệp

3 Võ Trần Quỳnh Anh Nữ 5/4/2009 THCS An Hiệp

4 Lê Ngọc Thiên Bích Nữ 3/4/2009 THCS An Hiệp

5 Tống Lê Cường Nam 19/02/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

6 Nguyễn Khánh Hà Nữ 21/12/2006 THCS Dương Kỳ Hiệp

7 Lương Vân Chí Hải Nam 19/03/2009 THCS Lý Thường Kiệt

8 Nguyễn Huỳnh Gia Huy Nam 14/12/2009 THCS An Ninh

9 Phạm Gia Huy Nam 27/03/2009 THSP Mỹ Xuyên

10 Nguyễn Chí Khang Nam 30/03/2009 THCS Lê Hồng Phong

11 Nguyễn Phát Lộc Nam 27/03/2009 THCS An Ninh

12 Cao Kim Ngân Nữ 26/08/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

13 Nguyễn Hồng Ngân Nữ 29/7/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

14 Thạch Thị Hồng Nghi Nữ 23/10/2009 THCS An Hiệp

15 Hứa Hoàng Nghị Nam 11/2/2009 THCS Tân Thạnh 

16 Lâm Bảo Ngọc Nữ 12/5/2024 THCS An Ninh

17 Phạm Thị Hoàng Oanh Nữ 26/07/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

18 Lâm Bình Phương Nam 18/10/2009 THSP Mỹ Xuyên

19 Đoàn Thị Như Quỳnh Nữ 09/09/2009 THCS Thạch Thới An

20 Lê Như Quỳnh Nữ 23/10/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

21 Thạch Thị Hồng Thắm Nữ 11/1/2009 PTNT DT Mỹ Xuyên

22 Huỳnh Ngọc Anh Thư Nữ 17/03/2009 THCS An Ninh

23 Kiều Ngọc Thức Nam 14/04/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

24 Nguyễn Kim Bảo Trân Nữ 25/02/2009 THCS An Thạnh

25 Trịnh Kim Quyên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH 10 (LỚP TOÁN 1)

Năm học: 2024-2025

STT Họ và tên 
Giới 

tính
Ngày sinh Trường 



1 Lê Vinh Đại Nam 01/05/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

2 Trương Hải Đăng Nam 18/04/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

3 Nguyễn Tuấn Huy Nam 07/08/2009 THPT An Thạnh 3

4 Cao Thị Phương Khanh Nữ 22/05/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

5 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 28/05/2009 THCS Châu Khánh

6 Nguyễn Ngọc Mai Linh Nữ 19/06/2009 THCS Châu Khánh

7 Nguyễn Trúc Ly Nữ 16/06/2009  THCS Gia Hoà 2

8 Nguyễn Hoàng Nam Nam 18/05/2009 THCS Lê Hồng Phong

9 Tăng Tuyết Nga Nữ 05/03/2009 PT DTNT THCS Mỹ Xuyên

10 Nguyễn Kim Ngân Nữ 31/08/2009 THCS Gia Hoà 2

11 Hàng Việt Nghi Nữ 10/04/2009 THCS An Hiệp

12 Giang Lê Bảo Ngọc Nữ 06/02/2009 THCS Châu Khánh

13 Ngô Ngọc Thảo Nguyên Nữ 14/03/2009 Trường Dục Anh

14 Trần Ngọc Tâm Như Nữ 6/1/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

15 Nguyễn Thị Hồng Oanh nữ 15/06/2009 THCS An Hiệp

16 Tăng anh Phi Nam 03/01/2009 THCS An Ninh

17 Hà Gia Phú Nam 08/07/2009 THCS NT Mỹ Xuyên

18 Vương Khả Phụng Nữ 06/05/2009 THCS Vũng Thơm

19 Nguyễn Trần Thanh Sang Nam THCS Lê Vĩnh Hoà

20 Tô Minh Thắng Nam 3/12/2009 THCS An Hiệp

21 Lâm Hoàng Thắng Nam 13/01/2009 THCS An Hiệp

22 Phan Anh Thư Nữ 17/05/2009 Trường THSP Mỹ Xuyên

23 Lâm Ngọc Thuý Nữ 11/11/2009 THCS An Hiệp

24 Trần Lý Đoan Trinh Nữ THCS Lê Vĩnh Hoà

25 Huỳnh Thiên Bảo Nam 22/12/2009 THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH 10 (LỚP TOÁN 2)

Năm học: 2024-2025

STT Họ và tên 
Giới 

tính
Ngày sinh Trường 



1 Phạm Huỳnh Bảo Bối Nữ 10/11/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

2 Lương Ngọc Hoàng Châu Nữ 10/02/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

3 Đồ Ngọc Hà Nữ 06/12/2009 THCS Lê Hồng Phong

4 Lâm Gia Hân Nữ 02/02/2009 THCS An Hiệp

5 Nguyễn Quang Huy Nam 9/1/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

6 Nguyễn Võ Phúc Khang Nam 09/05/2009 Trường THSP

7 Sơn Nguyễn Duy Khang Nam 29/03/2009 Trường Thực Hành Sư Phạm

8 Phạm Hoàn Kim Nữ 05/12/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

9 Lý Nhã Kỳ

10 Lương Lê Kim Loan Nữ 24/12/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

11 Hồng Tốn Lộc Nam 15/02/2009 THCS Lý Thường Kiệt

12 Phạm Thị Xuân Mai THCS Lê Vĩnh Hoà

13 Lâm Ngọc Huyền My Nữ 09/01/2009 THCS Lý Thường Kiệt

14 Trần Kim Ngân Nữ 20/06/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

15 Thạch Phước Nhật THCS Lê Vĩnh Hoà

16 Tô Lâm Hoàng Như Nữ 07/12/2009 THCS An Hiệp

17 Phan Gia Phúc Nam 25/09/2009 THCS Dương Kỳ Hiệp

18 Huỳnh Thu Thuỷ Nữ 02/04/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

19 Nguyễn Minh Trân Nữ 26/12/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

20 Lý Thị Đức Trang Nữ 06/02/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

21 Đặng Điệu Văn Nam 25/05/2009 THCS An Hiệp

22 Lê Nguyễn Khánh Vy Nữ 23/1/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

23 Nguyễn Thanh Thuý Vy Nữ 19/08/2009 THCS Lê Vĩnh Hoà

24 Nguyễn Thị Như Yến Nữ 09/08/2009 THCS Châu Khánh

25 Bành Phước Khang Nam 14/08/2009 THCS Lê Quý Đôn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH 10 (LỚP TOÁN 3)

Năm học: 2024-2025

STT Họ và tên 
Giới 

tính
Ngày sinh Trường 


